
Tên trường Xã/Phường
Điểm 

ưu 
tiên

Điểm 
khuyến 
khích

1 096211005675 Nguyễn Chí Ngoan 18/12/2011 Kinh Phường An Xuyên, Cà Mau THCS An Xuyên 1 Phường An Xuyên 27,6 30,0 0,25 57,9

2 096311003127 Trần Thị Diệu Quyền x 10/10/2011 Kinh Phường An Xuyên, Cà Mau THCS An Xuyên 2 Phường An Xuyên 26,4 30,0 0,25 56,7

Danh sách này có tổng số 02 học sinh trúng tuyển./.

TT
Mã định danh 
cá nhân/CCCD

Họ và tên

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 ĐỢT 2

Nữ
Ngày, tháng, 

năm sinh

Điểm ưu tiên, 
khuyến khích 

(C)
Điểm 
xét 

tuyển 
(A+B
+ C)

Ghi 
chú

Dân 
tộc

Nơi cư trú (Xã/Phường)

Trường THCS Tổng 
ĐTB 

môn cả 
năm các 
môn học 

của 4 
năm cấp 
THCS 

(A)

Tổng 
điểm 
quy  

đổi của 
4 năm 

cấp 
THCS 

(B)

TRƯỜNG THCS VÀ THPT TÂN LỘC, NĂM HỌC 2026 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 959/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
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